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	                                                  Mẫu số 5.
          Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH



	Giáo án số: 01
	Thời gian thực hiện: 135 phút
Chương 1: Tổng quan tổ chức máy tính
Thực hiện:    /    /202    đến     /    /202 



Tên bài: Chương 1: Tổng quan tổ chức máy tính
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
- 	Trình bày được các thông số kỹ thuật của các thành phần phần cứng.
- Lựa chọn được các linh kiện phù hợp và tương thích dựa trên các thông số kỹ thuật.
- Có ý thức tự giác, tính kỷ luật cao, tinh thần trách nhiệm trong công việc
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
-  Máy vi tính có cài các phần mềm chuyên dụng, có kết nối mạng nội bộ
- Bảng, bút lông bảng
- Máy chiếu projector
- Giáo trình, giáo án, bài giảng
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
+ Làm quen giữa thầy và trò trong buổi học đầu tiên. 
+ Nhắc nhở SV chủ động trong học tập. 
+ Giới thiệu một số phương pháp học tập.
	Giới thiệu về bản thân cho sinh viên
- Trao đổi về cách thức liên lạc với sinh viên
- Giới thiệu về nội dung môn học cho sinh viên, Giới thiệu tổng quan
	- Lắng nghe, trao đổi thông tin bài học với giảng viên
	10 phút

	2
	Giảng bài mới
Chương 1: Tổng quan tổ chức máy tính
1. Các thành phần phần cứng máy tính	
1.1.  Sơ đồ khối 
1.2.  Nguyên lý hoạt động
1.3.  Các thành phần của máy tính
2.  Case - Bộ nguồn	
2.1. Case (Thùng máy)
2.2. Bộ nguồn (Power Supply Unit)
3.  Bo mạch chủ (Mainboard) 	
3.1. Tổng quan về mainboard
3.2. Các thành phần trên mainboard
	- Đặt vấn đề dẫn dắt sinh viên vào nội dung chính của bài giảng

-GV trình chiếu slide và thuyết trình về các nội dung bài học

- Giảng giải, kết hợp đàm thoại với sinh viên

- Nêu các ứng dụng trong thực tế
	Lắng nghe, ghi chép nội dung bài học
- Thảo luận về nội dung bài học với giảng viên
- Nêu thắc mắc về bài học với giảng viên

	115 phút

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
	- GV nhấn mạnh các lưu ý thường gặp trong bài học và cách xử lý một số lỗi thông thường.
	- Lắng nghe và ghi chép
	5 phút

	4
	Hướng dẫn tự học

	- Về nhà xem lại bài cũ, đọc, tìm hiểu bài học mới trước khi SV lên lớp
-Tự tìm hiểu, nghiên cứu và mở rộng kiến thức bài học thông qua mạng Internet
	



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	1. Khoa CNTT, Giáo trình Phần cứng và mạng máy tính, Trường CĐ Lý Tự Trọng TP. HCM, 2020
2. Nguyễn Viết hải, Giáo trình kỹ thuật phần cứng toàn tập, Trung tâm kỹ thuật quốc tế Hoàn Vũ, 2016
3. Nguyễn Văn Đông, Kiến trúc máy tính, Trường Đại học An Giang., 2016
4. Khoa CNTT, Bài tập mạng máy tính và quản trị mạng, Trường CĐ Lý Tự Trọng TP. HCM, 2020
5. Khoa CNTT, Tài liệu Quản Trị WinDows Server 2008, bachkhoa-npower.vn, 2020


	
Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
	   
Tp. Hồ Chí Minh, ngày   tháng    năm 2025
Giảng viên




Đặng Ngọc Đoàn


                                   


	
	                                                  Mẫu số 5.
          Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH



	Giáo án số: 02
	Thời gian thực hiện: 135 phút
Chương 1: Tổng quan tổ chức máy tính (tt)
Thực hiện:    /    /202    đến     /    /202



Tên bài: Chương 1: Tổng quan tổ chức máy tính (tt)
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
- Trình bày được các thông số kỹ thuật của các thành phần phần cứng.
- Lựa chọn được các linh kiện phù hợp và tương thích dựa trên các thông số kỹ thuật.
- Có ý thức tự giác, tính kỷ luật cao, tinh thần trách nhiệm trong công việc
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
-  Máy vi tính có cài các phần mềm chuyên dụng, có kết nối mạng nội bộ
- Bảng, bút lông bảng
- Máy chiếu projector
- Giáo trình, giáo án, bài giảng
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực chủ động học tập và nghiên cứu cho SV.
	- Nhắc lại 1 số lưu ý trong bài học cũ.
- Giới thiệu về nội dung bài học mới cho SV.
	- Lắng nghe, trao đổi thông tin bài học với giảng viên.
	10 phút

	2
	Giảng bài mới
3.3. Hệ thống Bus
3.4. Các thông số chính trên main
4.  Đơn vị xử lý trung tâm (CPU)	
4.1. Tổng quan về CPU
4.2. Cấu tạo và nguyên lý hoạt động
4.3. Các thông số của bộ vi xử lý
5. Bộ nhớ máy tính	
5.2. Bộ nhớ ROM
5.3. Bộ nhớ RAM
5.4. Bộ nhớ ngoài
	- Đặt vấn đề dẫn dắt sinh viên vào nội dung chính của bài giảng.
-GV trình chiếu slide và thuyết trình về các nội dung bài học.
- Giảng giải, kết hợp đàm thoại với sinh viên.
- Nêu các ứng dụng trong thực tế.
	- Lắng nghe, ghi chép nội dung bài học
- Thảo luận về nội dung bài học với giảng viên
- Nêu thắc mắc về bài học với giảng viên.

	115 phút

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
	- GV nhấn mạnh các lưu ý thường gặp trong bài học và cách xử lý một số lỗi thông thường.
	- Lắng nghe và ghi chép
	5 phút

	4
	Hướng dẫn tự học

	- Về nhà xem lại bài cũ, đọc, tìm hiểu bài học mới trước khi SV lên lớp.
-Tự tìm hiểu, nghiên cứu và mở rộng kiến thức bài học thông qua mạng Internet.
	



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	1. Khoa CNTT, Giáo trình Phần cứng và mạng máy tính, Trường CĐ Lý Tự Trọng TP. HCM, 2020
2. Nguyễn Viết hải, Giáo trình kỹ thuật phần cứng toàn tập, Trung tâm kỹ thuật quốc tế Hoàn Vũ, 2016
3. Nguyễn Văn Đông, Kiến trúc máy tính, Trường Đại học An Giang., 2016
4. Khoa CNTT, Bài tập mạng máy tính và quản trị mạng, Trường CĐ Lý Tự Trọng TP. HCM, 2020
5. Khoa CNTT, Tài liệu Quản Trị WinDows Server 2008, bachkhoa-npower.vn, 2020


	
Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
	   
Tp. Hồ Chí Minh, ngày   tháng    năm 2025
Giảng viên




Đặng Ngọc Đoàn





	
	                                                  Mẫu số 5.
          Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH



	Giáo án số: 03
	Thời gian thực hiện: 135 phút
Chương 2: Phân hoạch, cấu hình hệ thống
Thực hiện:    /    /202    đến     /    /202



Tên bài: Chương 2: Phân hoạch, cấu hình hệ thống
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
- Trình bày được sự tương thích, khả năng nâng cấp khi lựa chọn linh kiện để lắp ráp máy tính. 
- Phân hoạch  được ổ cứng đúng yêu cầu.
- Có ý thức tự giác, tính kỷ luật cao, tinh thần trách nhiệm trong công việc
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
-  Máy vi tính có cài các phần mềm chuyên dụng, có kết nối mạng nội bộ
- Bảng, bút lông bảng
- Máy chiếu projector
 - Giáo trình, giáo án, bài giảng
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực chủ động học tập và nghiên cứu cho SV.
	- Nhắc lại 1 số lưu ý trong bài học cũ.
- Giới thiệu về nội dung bài học mới cho SV.
	- Lắng nghe, trao đổi thông tin bài học với giảng viên.
	10 phút

	2
	Giảng bài mới
1. Lựa chọn linh kiện theo cấu hình	
2. Lắp ráp bộ máy vi tính
	- Đặt vấn đề dẫn dắt sinh viên vào nội dung chính của bài giảng.
-GV trình chiếu slide và thuyết trình về các nội dung bài học.
- Giảng giải, kết hợp đàm thoại với sinh viên.
- Nêu các ứng dụng trong thực tế.
	- Lắng nghe, ghi chép nội dung bài học
- Thảo luận về nội dung bài học với giảng viên
- Nêu thắc mắc về bài học với giảng viên.

	115 phút

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
	- GV nhấn mạnh các lưu ý thường gặp trong bài học và cách xử lý một số lỗi thông thường.
	- Lắng nghe và ghi chép
	5 phút

	4
	Hướng dẫn tự học

	- Về nhà xem lại bài cũ, đọc, tìm hiểu bài học mới trước khi SV lên lớp.
-Tự tìm hiểu, nghiên cứu và mở rộng kiến thức bài học thông qua mạng Internet.
	



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	1. Khoa CNTT, Giáo trình Phần cứng và mạng máy tính, Trường CĐ Lý Tự Trọng TP. HCM, 2020
2. Nguyễn Viết hải, Giáo trình kỹ thuật phần cứng toàn tập, Trung tâm kỹ thuật quốc tế Hoàn Vũ, 2016
3. Nguyễn Văn Đông, Kiến trúc máy tính, Trường Đại học An Giang., 2016
4. Khoa CNTT, Bài tập mạng máy tính và quản trị mạng, Trường CĐ Lý Tự Trọng TP. HCM, 2020
5. Khoa CNTT, Tài liệu Quản Trị WinDows Server 2008, bachkhoa-npower.vn, 2020


	
Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
	   
Tp. Hồ Chí Minh, ngày   tháng    năm 2025
Giảng viên




Đặng Ngọc Đoàn





	
	                                                  Mẫu số 5.
          Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH



	Giáo án số: 04
	Thời gian thực hiện: 135 phút
Chương 2: Phân hoạch, cấu hình hệ thống (tt)
Chương 3: Cài đặt hệ điều hành và các phần mềm
Thực hiện:    /    /202    đến     /    /202



Tên bài: Chương 2: Phân hoạch, cấu hình hệ thống (tt)
  Chương 3: Cài đặt hệ điều hành và các phần mềm
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
- Trình bày được sự tương thích, khả năng nâng cấp khi lựa chọn linh kiện để lắp ráp máy tính. 
- Phân hoạch  được ổ cứng đúng yêu cầu.
- Cài đặt được hệ điều hành (OS) và các phần mềm ứng dụng.
- Cài đặt được trình điều khiển thiết bị
- Có ý thức tự giác, tính kỷ luật cao, tinh thần trách nhiệm trong công việc
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
-  Máy vi tính có cài các phần mềm chuyên dụng, có kết nối mạng nội bộ
- Bảng, bút lông bảng
- Máy chiếu projector
- Giáo trình, giáo án, bài giảng
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực chủ động học tập và nghiên cứu cho SV.
	- Nhắc lại 1 số lưu ý trong bài học cũ.
- Giới thiệu về nội dung bài học mới cho SV.
	- Lắng nghe, trao đổi thông tin bài học với giảng viên.
	10 phút

	2
	Giảng bài mới
3. Phân vùng và định dạng ổ cứng 
Chương 3: Cài đặt hệ điều hành và các phần mềm
1. Cài đặt hệ điều hành	
1.1. Yêu cầu kỹ thuật trước khi cài.	
1.2. Cài đặt các loại hệ điều hành Windows, Linux
	- Đặt vấn đề dẫn dắt sinh viên vào nội dung chính của bài giảng.
-GV trình chiếu slide và thuyết trình về các nội dung bài học.
- Giảng giải, kết hợp đàm thoại với sinh viên.
- Nêu các ứng dụng trong thực tế.
	- Lắng nghe, ghi chép nội dung bài học
- Thảo luận về nội dung bài học với giảng viên
- Nêu thắc mắc về bài học với giảng viên.

	115 phút

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
	- GV nhấn mạnh các lưu ý thường gặp trong bài học và cách xử lý một số lỗi thông thường.
	- Lắng nghe và ghi chép
	5 phút

	4
	Hướng dẫn tự học

	- Về nhà xem lại bài cũ, đọc, tìm hiểu bài học mới trước khi SV lên lớp.
-Tự tìm hiểu, nghiên cứu và mở rộng kiến thức bài học thông qua mạng Internet.
	



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	1. Khoa CNTT, Giáo trình Phần cứng và mạng máy tính, Trường CĐ Lý Tự Trọng TP. HCM, 2020
2. Nguyễn Viết hải, Giáo trình kỹ thuật phần cứng toàn tập, Trung tâm kỹ thuật quốc tế Hoàn Vũ, 2016
3. Nguyễn Văn Đông, Kiến trúc máy tính, Trường Đại học An Giang., 2016
4. Khoa CNTT, Bài tập mạng máy tính và quản trị mạng, Trường CĐ Lý Tự Trọng TP. HCM, 2020
5. Khoa CNTT, Tài liệu Quản Trị WinDows Server 2008, bachkhoa-npower.vn, 2020


	
Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
	   
[bookmark: _GoBack]Tp. Hồ Chí Minh, ngày   tháng    năm 2025
Giảng viên




Đặng Ngọc Đoàn





	
	                                                  Mẫu số 5.
          Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH



	Giáo án số: 05
	Thời gian thực hiện: 135 phút
Chương 3: Cài đặt hệ điều hành và các phần mềm (tt)
Thực hiện:    /    /202    đến     /    /202



Tên bài: Chương 3: Cài đặt hệ điều hành và các phần mềm (tt)
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
- Trình bày được sự tương thích, khả năng nâng cấp khi lựa chọn linh kiện để lắp ráp máy tính. 
- Phân hoạch  được ổ cứng đúng yêu cầu.
- Có ý thức tự giác, tính kỷ luật cao, tinh thần trách nhiệm trong công việc
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
-  Máy vi tính có cài các phần mềm chuyên dụng, có kết nối mạng nội bộ
- Bảng, bút lông bảng
- Máy chiếu projector
- Giáo trình, giáo án, bài giảng
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực chủ động học tập và nghiên cứu cho SV.
	- Nhắc lại 1 số lưu ý trong bài học cũ.
- Giới thiệu về nội dung bài học mới cho SV.
	- Lắng nghe, trao đổi thông tin bài học với giảng viên.
	10 phút

	2
	Giảng bài mới
2. Cài đặt trình điều khiển thiết bị (Driver) 	
2.1. Cài đặt Driver mainboard, Sound, VGA, LAN 	
2.2. Cài đặt Printer	
3. Cài đặt phần mềm ứng dụng	 
4. Kiểm tra
	- Đặt vấn đề dẫn dắt sinh viên vào nội dung chính của bài giảng.
-GV trình chiếu slide và thuyết trình về các nội dung bài học.
- Giảng giải, kết hợp đàm thoại với sinh viên.
- Nêu các ứng dụng trong thực tế.
	- Lắng nghe, ghi chép nội dung bài học
- Thảo luận về nội dung bài học với giảng viên
- Nêu thắc mắc về bài học với giảng viên.

	115 phút

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
	- GV nhấn mạnh các lưu ý thường gặp trong bài học và cách xử lý một số lỗi thông thường.
	- Lắng nghe và ghi chép
	5 phút

	4
	Hướng dẫn tự học

	- Về nhà xem lại bài cũ, đọc, tìm hiểu bài học mới trước khi SV lên lớp.
-Tự tìm hiểu, nghiên cứu và mở rộng kiến thức bài học thông qua mạng Internet.
	



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	1. Khoa CNTT, Giáo trình Phần cứng và mạng máy tính, Trường CĐ Lý Tự Trọng TP. HCM, 2020
2. Nguyễn Viết hải, Giáo trình kỹ thuật phần cứng toàn tập, Trung tâm kỹ thuật quốc tế Hoàn Vũ, 2016
3. Nguyễn Văn Đông, Kiến trúc máy tính, Trường Đại học An Giang., 2016
4. Khoa CNTT, Bài tập mạng máy tính và quản trị mạng, Trường CĐ Lý Tự Trọng TP. HCM, 2020
5. Khoa CNTT, Tài liệu Quản Trị WinDows Server 2008, bachkhoa-npower.vn, 2020


	
Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
	   
Tp. Hồ Chí Minh, ngày   tháng    năm 2025
Giảng viên




Đặng Ngọc Đoàn





	
	                                                  Mẫu số 5.
          Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH



	Giáo án số: 06
	Thời gian thực hiện: 135 phút
Chương 4: Tổng quan về mạng máy tính
Chương 5: Mô hình OSI và TCP/IP
Thực hiện:    /    /202    đến     /    /202



Tên bài: Chương 4: Tổng quan về mạng máy tính
  Chương 5: Mô hình OSI và TCP/IP
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
- Trình bày được các khái niệm và các thành phần cơ bản trong mạng máy tính
- Trình bày được các loại, mô hình và dịch vụ máy tính.
- Trình bày được mô hình OSI và TCP/IP
- Trình bày được cách làm việc của lớp 2 (Data Link)
- Trình bày được cách làm việc của lớp 3 (Network). 
- Trình bày được cách làm việc của lớp 4 (Transport).
- Mô phỏng được cách thức gói tin đi từ nơi gửi đến nơi nhận.
- Có ý thức tự giác, tính kỷ luật cao, tinh thần trách nhiệm trong công việc
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
-  Máy vi tính có cài các phần mềm chuyên dụng, có kết nối mạng nội bộ
- Bảng, bút lông bảng
- Máy chiếu projector
- Giáo trình, giáo án, bài giảng
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực chủ động học tập và nghiên cứu cho SV.
	- Nhắc lại 1 số lưu ý trong bài học cũ.
- Giới thiệu về nội dung bài học mới cho SV.
	- Lắng nghe, trao đổi thông tin bài học với giảng viên.
	10 phút

	2
	Giảng bài mới
Chương 4: Tổng quan về mạng máy tính
1. Các khái niệm cơ bản
1.1. Mạng máy tính
1.2. Các thành phần cơ bản trong mạng máy tính
1.3. Một số thuật ngữ cơ bản
2. Các loại mạng máy tính
2.1. LAN (mạng cục bộ)
2.2. MAN (mạng đô thị)
2.3. WAN (mạng diện rộng)
2.4. Mạng Internet
3. Các mô hình xử lý mạng
3.1. Mô hình xử lý mạng tập trung
3.2. Mô hình xử lý mạng phân phối
3.3. Mô hình xử lý mạng cộng tác
4. Các mô hình quản lý mạng
4.1. Workgroup
4.2. Domain
5. Các mô hình ứng dụng mạng
5.1. Peer to Peer (mạng ngang hàng)
5.2. Client/Server (mạng khách chủ)
Chương 5: Mô hình OSI và TCP/IP
1. Mô hình tham chiếu OSI (Open System Interconnection)
1.1. Khái niệm giao thức mạng
1.2. Các tổ chức định chuẩn
1.3. Bảy lớp trong mô hình OSI
1.4. Chức năng của các lớp trong mô hình OSI
2. Mô hình tham chiếu TCP/IP
2.1. Bốn lớp của mô hình TCP/IP
2.2. Các bước đóng gói dữ liệu
2.3. So sánh mô hình OSI và TCP/IP
	- Đặt vấn đề dẫn dắt sinh viên vào nội dung chính của bài giảng.
-GV trình chiếu slide và thuyết trình về các nội dung bài học.
- Giảng giải, kết hợp đàm thoại với sinh viên.
- Nêu các ứng dụng trong thực tế.
	- Lắng nghe, ghi chép nội dung bài học
- Thảo luận về nội dung bài học với giảng viên
- Nêu thắc mắc về bài học với giảng viên.

	115 phút

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
	- GV nhấn mạnh các lưu ý thường gặp trong bài học và cách xử lý một số lỗi thông thường.
	- Lắng nghe và ghi chép
	5 phút

	4
	Hướng dẫn tự học

	- Về nhà xem lại bài cũ, đọc, tìm hiểu bài học mới trước khi SV lên lớp.
-Tự tìm hiểu, nghiên cứu và mở rộng kiến thức bài học thông qua mạng Internet.
	



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	1. Khoa CNTT, Giáo trình Phần cứng và mạng máy tính, Trường CĐ Lý Tự Trọng TP. HCM, 2020
2. Nguyễn Viết hải, Giáo trình kỹ thuật phần cứng toàn tập, Trung tâm kỹ thuật quốc tế Hoàn Vũ, 2016
3. Nguyễn Văn Đông, Kiến trúc máy tính, Trường Đại học An Giang., 2016
4. Khoa CNTT, Bài tập mạng máy tính và quản trị mạng, Trường CĐ Lý Tự Trọng TP. HCM, 2020
5. Khoa CNTT, Tài liệu Quản Trị WinDows Server 2008, bachkhoa-npower.vn, 2020


	
Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
	   
Tp. Hồ Chí Minh, ngày   tháng    năm 2025
Giảng viên




Đặng Ngọc Đoàn





	
	                                                  Mẫu số 5.
          Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH



	Giáo án số: 07
	Thời gian thực hiện: 135 phút
Chương 6: Phương tiện truyền dẫn và thiết bị mạng
Chương 7: Các kiến trúc mạng
Thực hiện:    /    /202    đến     /    /202



Tên bài: Chương 6: Phương tiện truyền dẫn và thiết bị mạng
	  Chương 7: Các kiến trúc mạng
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
- Trình bày được các phương tiện trong truyền dẫn mạng.
- Trình bày được các thiết bị cơ bản trong mạng máy tính.
- Bấm được cáp mạng RJ45
- Trình bày được các kiến trúc mạng máy tính.
- Ứng dụng được các chuẩn mạng vào mô hình mạng thông dụng.
- Có ý thức tự giác, tính kỷ luật cao, tinh thần trách nhiệm trong công việc
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
-  Máy vi tính có cài các phần mềm chuyên dụng, có kết nối mạng nội bộ
- Bảng, bút lông bảng
- Máy chiếu projector
- Giáo trình, giáo án, bài giảng
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực chủ động học tập và nghiên cứu cho SV.
	- Nhắc lại 1 số lưu ý trong bài học cũ.
- Giới thiệu về nội dung bài học mới cho SV.
	- Lắng nghe, trao đổi thông tin bài học với giảng viên.
	10 phút

	2
	Giảng bài mới
Chương 6: Phương tiện truyền dẫn và thiết bị mạng
1. Giới thiệu về phương tiện truyền dẫn
1.1. Khái niệm
1.2. Tần số truyền thông
1.3. Các đặc tính của phương tiện truyền dẫn
1.4. Các loại truyền dẫn
2. Các loại cáp
2.1. Cáp đồng trục
2.2. Cáp xoắn đôi
2.3. Cáp quang (fiber-optic cable)
3. Đường truyền vô tuyến
3.1. Giới thiệu
3.2. Sóng vô tuyến (Radio)
3.3. Sóng vi ba
3.4. Sóng hồng ngoại
4. Thiết bị mạng
4.1. Card mạng (NIC)
4.2. Modem (Modulation and Demodulation)
4.3. Repeater
4.4. Hub
4.5. Bridge
4.6. Switch
4.7. Access point
4.8. Router
Chương 7: Các kiến trúc mạng
1. Khái niệm
2. Các kiến trúc mạng chính
2.1. Mạng Bus (tuyến)
2.2. Mạng Star (sao)
2.3. Mạng Ring (vòng)
2.4. Mạng Mesh (lưới)
2.5. Mạng Cellular (tế bào)
3. Các kiến trúc mạng kết hợp
3.1. Mạng Star bus
3.2. Mạng Star ring
	- Đặt vấn đề dẫn dắt sinh viên vào nội dung chính của bài giảng.
-GV trình chiếu slide và thuyết trình về các nội dung bài học.
- Giảng giải, kết hợp đàm thoại với sinh viên.
- Nêu các ứng dụng trong thực tế.
	- Lắng nghe, ghi chép nội dung bài học
- Thảo luận về nội dung bài học với giảng viên
- Nêu thắc mắc về bài học với giảng viên.

	115 phút

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
	- GV nhấn mạnh các lưu ý thường gặp trong bài học và cách xử lý một số lỗi thông thường.
	- Lắng nghe và ghi chép
	5 phút

	4
	Hướng dẫn tự học

	- Về nhà xem lại bài cũ, đọc, tìm hiểu bài học mới trước khi SV lên lớp.
-Tự tìm hiểu, nghiên cứu và mở rộng kiến thức bài học thông qua mạng Internet.
	



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	1. Khoa CNTT, Giáo trình Phần cứng và mạng máy tính, Trường CĐ Lý Tự Trọng TP. HCM, 2020
2. Nguyễn Viết hải, Giáo trình kỹ thuật phần cứng toàn tập, Trung tâm kỹ thuật quốc tế Hoàn Vũ, 2016
3. Nguyễn Văn Đông, Kiến trúc máy tính, Trường Đại học An Giang., 2016
4. Khoa CNTT, Bài tập mạng máy tính và quản trị mạng, Trường CĐ Lý Tự Trọng TP. HCM, 2020
5. Khoa CNTT, Tài liệu Quản Trị WinDows Server 2008, bachkhoa-npower.vn, 2020


	
Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
	   
Tp. Hồ Chí Minh, ngày   tháng    năm 2025
Giảng viên




Đặng Ngọc Đoàn





	
	                                                  Mẫu số 5.
          Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH



	Giáo án số: 08
	Thời gian thực hiện: 135 phút
Chương 7: Các kiến trúc mạng (tt)
Chương 8: Địa chỉ IP
Thực hiện:    /    /202    đến     /    /202



Tên bài: Chương 7: Các kiến trúc mạng (tt)
  Chương 8: Địa chỉ IP
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
- Trình bày được cấu trúc IPv4 và IPv6.
- Thực hiện được việc chia mạng con.
- Có ý thức tự giác, tính kỷ luật cao, tinh thần trách nhiệm trong công việc
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
-  Máy vi tính có cài các phần mềm chuyên dụng, có kết nối mạng nội bộ
- Bảng, bút lông bảng
- Máy chiếu projector
- Giáo trình, giáo án, bài giảng
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực chủ động học tập và nghiên cứu cho SV.
	- Nhắc lại 1 số lưu ý trong bài học cũ.
- Giới thiệu về nội dung bài học mới cho SV.
	- Lắng nghe, trao đổi thông tin bài học với giảng viên.
	10 phút

	2
	Giảng bài mới
4. Kiểm tra 
Chương 8: Địa chỉ IP
1. Số nhị phân 8 bit	
1.1. Phép toán trên số nhị phân
1.2. Đổi số nhị phân sang số thập phân
1.3. Đổi số thập phân sang số nhị phân.
1.4. Dãy số 8 bit cần nhớ
	- Đặt vấn đề dẫn dắt sinh viên vào nội dung chính của bài giảng.
-GV trình chiếu slide và thuyết trình về các nội dung bài học.
- Giảng giải, kết hợp đàm thoại với sinh viên.
- Nêu các ứng dụng trong thực tế.
	- Lắng nghe, ghi chép nội dung bài học
- Thảo luận về nội dung bài học với giảng viên
- Nêu thắc mắc về bài học với giảng viên.

	115 phút

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
	- GV nhấn mạnh các lưu ý thường gặp trong bài học và cách xử lý một số lỗi thông thường.
	- Lắng nghe và ghi chép
	5 phút

	4
	Hướng dẫn tự học

	- Về nhà xem lại bài cũ, đọc, tìm hiểu bài học mới trước khi SV lên lớp.
-Tự tìm hiểu, nghiên cứu và mở rộng kiến thức bài học thông qua mạng Internet.
	



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	1. Khoa CNTT, Giáo trình Phần cứng và mạng máy tính, Trường CĐ Lý Tự Trọng TP. HCM, 2020
2. Nguyễn Viết hải, Giáo trình kỹ thuật phần cứng toàn tập, Trung tâm kỹ thuật quốc tế Hoàn Vũ, 2016
3. Nguyễn Văn Đông, Kiến trúc máy tính, Trường Đại học An Giang., 2016
4. Khoa CNTT, Bài tập mạng máy tính và quản trị mạng, Trường CĐ Lý Tự Trọng TP. HCM, 2020
5. Khoa CNTT, Tài liệu Quản Trị WinDows Server 2008, bachkhoa-npower.vn, 2020


	
Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
	   
Tp. Hồ Chí Minh, ngày   tháng    năm 2025
Giảng viên




Đặng Ngọc Đoàn





	
	                                                  Mẫu số 5.
          Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH



	Giáo án số: 09
	Thời gian thực hiện: 135 phút
Chương 8: Địa chỉ IP  (tt)
Thực hiện:    /    /202    đến     /    /202



Tên bài: Chương 8: Địa chỉ IP  (tt)
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
- Trình bày được cấu trúc IPv4 và IPv6.
- Thực hiện được việc chia mạng con.
- Có ý thức tự giác, tính kỷ luật cao, tinh thần trách nhiệm trong công việc
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
-  Máy vi tính có cài các phần mềm chuyên dụng, có kết nối mạng nội bộ
- Bảng, bút lông bảng
- Máy chiếu projector
- Giáo trình, giáo án, bài giảng
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực chủ động học tập và nghiên cứu cho SV.
	- Nhắc lại 1 số lưu ý trong bài học cũ.
- Giới thiệu về nội dung bài học mới cho SV.
	- Lắng nghe, trao đổi thông tin bài học với giảng viên.
	10 phút

	2
	Giảng bài mới
Chương 8: Địa chỉ IP  (tt)
2. Địa chỉ IPv4 (Internet Protocol Version 4) 	
2.1. Cấu trúc địa chỉ IP
2.2. Một số khái niệm liên quan đến IP
2.3. Các lớp của địa chỉ IP
2.4. Địa chỉ private và địa chỉ public
	- Đặt vấn đề dẫn dắt sinh viên vào nội dung chính của bài giảng.
-GV trình chiếu slide và thuyết trình về các nội dung bài học.
- Giảng giải, kết hợp đàm thoại với sinh viên.
- Nêu các ứng dụng trong thực tế.
	- Lắng nghe, ghi chép nội dung bài học
- Thảo luận về nội dung bài học với giảng viên
- Nêu thắc mắc về bài học với giảng viên.

	115 phút

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
	- GV nhấn mạnh các lưu ý thường gặp trong bài học và cách xử lý một số lỗi thông thường.
	- Lắng nghe và ghi chép
	5 phút

	4
	Hướng dẫn tự học

	- Về nhà xem lại bài cũ, đọc, tìm hiểu bài học mới trước khi SV lên lớp.
-Tự tìm hiểu, nghiên cứu và mở rộng kiến thức bài học thông qua mạng Internet.
	



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	1. Khoa CNTT, Giáo trình Phần cứng và mạng máy tính, Trường CĐ Lý Tự Trọng TP. HCM, 2020
2. Nguyễn Viết hải, Giáo trình kỹ thuật phần cứng toàn tập, Trung tâm kỹ thuật quốc tế Hoàn Vũ, 2016
3. Nguyễn Văn Đông, Kiến trúc máy tính, Trường Đại học An Giang., 2016
4. Khoa CNTT, Bài tập mạng máy tính và quản trị mạng, Trường CĐ Lý Tự Trọng TP. HCM, 2020
5. Khoa CNTT, Tài liệu Quản Trị WinDows Server 2008, bachkhoa-npower.vn, 2020


	
Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
	   
Tp. Hồ Chí Minh, ngày   tháng    năm 2025
Giảng viên




Đặng Ngọc Đoàn





	
	                                                  Mẫu số 5.
          Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH



	Giáo án số: 10
	Thời gian thực hiện: 135 phút
Chương 8: Địa chỉ IP  (tt)
Thực hiện:    /    /202    đến     /    /202



Tên bài: Chương 8: Địa chỉ IP  (tt)
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
- Trình bày được cấu trúc IPv4 và IPv6.
- Thực hiện được việc chia mạng con.
- Có ý thức tự giác, tính kỷ luật cao, tinh thần trách nhiệm trong công việc
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
-  Máy vi tính có cài các phần mềm chuyên dụng, có kết nối mạng nội bộ
- Bảng, bút lông bảng
- Máy chiếu projector
- Giáo trình, giáo án, bài giảng
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực chủ động học tập và nghiên cứu cho SV.
	- Nhắc lại 1 số lưu ý trong bài học cũ.
- Giới thiệu về nội dung bài học mới cho SV.
	- Lắng nghe, trao đổi thông tin bài học với giảng viên.
	10 phút

	2
	Giảng bài mới
Chương 8: Địa chỉ IP  (tt)
2.5. Kỹ thuật chia mạng con (subneting)
2.6. Một số bài giải mẫu về chia mạng con
3. IPv6 	
3.1. Cấu trúc của IPv6
3.3. Các loại địa chỉ IPv6
	- Đặt vấn đề dẫn dắt sinh viên vào nội dung chính của bài giảng.
-GV trình chiếu slide và thuyết trình về các nội dung bài học.
- Giảng giải, kết hợp đàm thoại với sinh viên.
- Nêu các ứng dụng trong thực tế.
	- Lắng nghe, ghi chép nội dung bài học
- Thảo luận về nội dung bài học với giảng viên
- Nêu thắc mắc về bài học với giảng viên.

	115 phút

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
	- GV nhấn mạnh các lưu ý thường gặp trong bài học và cách xử lý một số lỗi thông thường.
	- Lắng nghe và ghi chép
	5 phút

	4
	Hướng dẫn tự học

	- Về nhà xem lại bài cũ, đọc, tìm hiểu bài học mới trước khi SV lên lớp.
-Tự tìm hiểu, nghiên cứu và mở rộng kiến thức bài học thông qua mạng Internet.
	



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	1. Khoa CNTT, Giáo trình Phần cứng và mạng máy tính, Trường CĐ Lý Tự Trọng TP. HCM, 2020
2. Nguyễn Viết hải, Giáo trình kỹ thuật phần cứng toàn tập, Trung tâm kỹ thuật quốc tế Hoàn Vũ, 2016
3. Nguyễn Văn Đông, Kiến trúc máy tính, Trường Đại học An Giang., 2016
4. Khoa CNTT, Bài tập mạng máy tính và quản trị mạng, Trường CĐ Lý Tự Trọng TP. HCM, 2020
5. Khoa CNTT, Tài liệu Quản Trị WinDows Server 2008, bachkhoa-npower.vn, 2020
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